
Stt Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình hoạt động
Thời gian dự 

kiến kiểm tra
Tỉnh Ghi chú 

1

CÔNG TY TNHH SX 

TM XNK KHANG 

ĐIỀN

714/31, đường Nguyễn Thanh 

Sơn, KV Bình Yên A, P. Long 

Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

SX, ương dưỡng tôm sú. 

Ương dưỡng tôm thẻ chân 

trắng

2

CƠ SỞ SẢN XUẤT 

GIỐNG THỦY SẢN 

MINH THUẬN

171A, KV Thạnh Mỹ, Phường 

Thường Thạnh, Quận Cái Răng, 

Thành phố Cần Thơ.

SX, ương dưỡng tôm sú, 

TCX. Ương dưỡng tôm thẻ 

chân trắng

3

TRẠI SẢN XUẤT 

TÔM GIỐNG CHÍ 

TOÀN

171A, KV Thạnh Mỹ, Phường 

Thường Thạnh, Quận Cái Răng, 

Thành phố Cần Thơ.

Ương dưỡng tôm sú, thẻ, 

TCX

4
 Công ty cổ phần Nông 

Trại Sinh Thái Việt

KV Tân Lợi 1, P. Tân Hưng, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

SX ương dưỡng cá tra, cá 

nheo Mỹ

5
Công ty TNHH MTV 

Thủy Sản Minh Lê

Lô số 20 đường số 61, KDC Phú 

An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, 

TP. Cần Thơ

SX, ương dưỡng tôm sú, 

thẻ, TCX

6

Hộ kinh doanh Cơ sở 

sản xuất Giống Gia Hóa 

Bình Minh

715/27, KV1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ

Ương dưỡng Tôm sú, tôm 

càng xanh, tôm thẻ chân 

trắng

7
CƠ SỞ CÁ BỘT - CÁ 

GIỐNG NGỌC GIÀU

Số 169 ấp Thới Hữu, xã Đông 

Hiệp, H. Cờ Đỏ, TPCT

SX, UD Cá sặc rằn, rô đồng, 

trê vàng

8
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN CẦN THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN CẦN THƠ-ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH (Ấp Mỹ Lộc, xã 

Mỹ Khánh, H. Phong Điền, TP. 

Cần Thơ)

SX, UD tôm sú, tôm thẻ CT, 

tôm càng xanh

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG 
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9 CƠ SỞ HOÀNG OANH
KV Hòa An B, P. Thới Hòa, Q. 

Ô Môn, TPCT

SX, Ương dưỡng Cá Thát 

Lát, Cá Hô, Cá He Đỏ, Cá 

Bông Lau, Cá Diêu Hồng, 

Cá Rô Phi Vằn, Lươn, Cá 

Tra,Lóc, Trê Vàng, Trê 

Đen, Trê PHi, Trê Trắng, 

Ếch Đồng, Ếch Thái Lan

10

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KHOA 

HỌC-CÔNG NGHỆ 

THUỘC TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC CẦN THƠ

Khoa khoa học và Công nghệ 

biển, Trường Thủy sản, Trường 

Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 

3/2, Phường Xuân Khánh, Quận 

Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

SX, UD tôm sú, tôm thẻ CT, 

tôm càng xanh, cua biển, cá 

bớp, cá nâu, cá đối mục, cá 

tra

11
Công ty TNHH Tôm 

giống Vạn Đạt

329/10 Hoàng Quốc Việt, P. An 

Bình, Q. Ninh Kiều, TPCT

UD tôm sú, UD tôm thẻ CT, 

UD TCX

12
HKD TRẦN THANH 

LONG

Ấp 4, xã Thới Hưng, huyện Cờ 

Đỏ, Thành phố Cần Thơ
UD cá Tra

13

TRUNG TÂM DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ

Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố 

Cần Thơ

SX, UD cá tra, chép, rô phi 

vằn, diêu hồng, rô đồng, sặc 

rằn, mè vinh, trê vàng, nàng 

hai, mè trắng Hoa Nam, 

chạch bùn, chạch lấu, tai 

tượng, chốt, heo vạch, mè 

hôi, hô, mè hoa, trắm cỏ, he 

vàng, he đỏ, chạch sông, 

trèn bầu, xác sọc, lươn, tôm 

càng xanh
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14

TRUNG TÂM DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ

Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Thạnh, 

Huyện Thới Lai, Thành phố Cần 

Thơ

SX, UD cá tra, chép, rô phi 

vằn, diêu hồng, rô đồng, sặc 

rằn, mè vinh, trê vàng, nàng 

hai, mè trắng Hoa Nam, 

chạch bùn, chạch lấu, tai 

tượng, chốt, heo vạch, mè 

hôi, hô, mè hoa, trắm cỏ, he 

vàng, he đỏ, chạch sông, 

trèn bầu, xác sọc

15

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MTV ĐẦU 

TƯ THỦY SẢN TẠI 

CẦN THƠ

Số 329A/10 Hoàng Quốc Việt, 

Phường An Bình, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ

UD tôm sú, tôm thẻ CT, tôm 

càng xanh

16

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG TRẠI SINH 

THÁI VIỆT

Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ 

Đỏ, TPCT
UD cá tra, cá nheo Mỹ

17

CƠ SỞ SẢN XUẤT 

KINH DOANH CÁ 

GIỐNG CHÍNH MAI

Số 381T, KV Thạnh Phú, P. Phú 

Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

SX, ương dưỡng cá thát lát, 

lươn

18

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN HƯNG 

PHÚ

547A, Đường Lộ Hậu Tân 

Thạnh Tây, KV3 phường Ba 

Láng, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ  

UD tôm sú, UD tôm thẻ CT, 

UD TCX

19

CÔNG TY CP NÔNG 

THỦY SẢN TLT-ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH

Thửa đất số 831, tờ bản đồ số 2, 

khu vực 2, phường Ba Láng, Q. 

Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

SX, UD tôm sú, tôm càng 

xanh, UD tôm thẻ CT
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20
HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ THÀNH NHƠN

KV Hòa An A, P. Thới Hòa, Q. 

Ô Môn, TP. Cần Thơ

Ương dưỡng cá thát lát, cá 

chạch lấu, lươn, ếch Thái 

Lan, cá tra, cá trê vàng

21
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN CẦN THƠ

Ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, H. 

Phong Điền, TPCT

SX, UD tôm sú, tôm thẻ CT, 

tôm càng xanh

22 NGUYỄN ANH DŨNG
38/16A đường 3/2, P. Hưng Lợi, 

Q. Ninh Kiều, TPCT

SX, ud Ba ba Nam Bộ, Cá 

Thát Lát, Nàng Hai, Tôm 

càng xanh, Lóc, Chành Dục, 

Chép, Mè Hoa, Trắm Cỏ, 

Trê Phi, Trê Vàng, Diêu 

Hồng, Rô Hồng, Sặc Rằn, 

Rô Phi Vằn, Tai Tượng, 

Lươn, cá tra, Ếch đồng, Ếch 

Thái Lan

23 Công ty cổ phần TCT
Số 439, Ấp Mỹ Lộc, Xã Mỹ 

Khánh, H. Phong Điền, TPCT

SX, ương dưỡng tôm sú, 

TCX. Ương dưỡng tôm thẻ 

chân trắng

24
TÔM GIỐNG TÂN 

NGUYÊN

Số 246, KV Yên Thạnh, P. 

Thường Thạnh, Q. Cái Răng, 

Thành phố Cần Thơ

UD tôm sú, UD tôm thẻ CT

25

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

TÂN

Số 74/4, KV Bình Dương, P. 

Long Hòa, Q. Bình Thủy, Thành 

phố Cần Thơ

SX, UD Lươn
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26
HKD Lưu Hoàng Anh 

Hoa

KV Hòa An B, P. Thới Hòa, Q. 

Ô Môn, TPCT

SX, Ương dưỡng Thát Lát, 

Hô, Cá Koi, Chạch 

Lấu,Bông Lau, Diêu 

Hồng,Rô Phi Vằn, 

Lươn,Lóc,Chình Hoa,Chốt 

Bông,Tai tượng Phi 

Châu,Heo Vạch, Mè Hoa, 

Trê Vàng, Ếch Đồng, Ếch 

Thái Lan

27 HKD Quốc Nhã
Ấp Định Thành, xã Định Môn, 

H. Thới Lai, TPCT

SX UD Cá Tra, cá Hô, Cá 

Nàng Hai, Cá Chạch Lấu

28 HKD Lê Lý Ngọc Sáng
Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, 

H. Vĩnh Thạnh, TPCT
UD cá Tra

29
Công ty CP Tư vấn Xây 

Dựng Tân Hiệp

Thửa đất số 1002, tờ bản đồ số 

7, ấp Định Thành, xã Định Môn, 

H. Thới Lai, TPCT

SX, UD Lươn

30

CƠ SỞ SẢN XUẤT 

GIỐNG THỦY SẢN 

TÚ QUYÊN

Số 148/274/1N, Đường 3 tháng 

2, Phường Hưng Lợi, Quận 

Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

SX, ương dưỡng tôm sú, 

thẻ, TCX

31
Công ty TNHH Thủy

sản Việt Úc – Sóc Trăng 

ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Sản xuất, ương dưỡng giống

thủy sản

32

Công ty TNHH Khoa

Kỹ Sinh Vật Thăng

Long Chi nhánh Sóc

Trăng 

Số 168, đường tỉnh 935, ấp

Thạnh An 3, xã Thạnh Thới

Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc

Trăng

Sản xuất, ương dưỡng giống

thủy sản
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33

Công ty TNHH Phát

triển Thủy sản Bình

Minh Miền Trung – Chi

nhánh Vĩnh Châu

Khóm Biển Trên A, Phường

Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

Sản xuất, ương dưỡng giống

thủy sản: Giống tôm sú;

Giống tôm thẻ chân trắng

34
Hộ kinh doanh Nông

Việt Xanh

Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
ương dưỡng: Lươn giống

35
Trung tâm Giống Nông

nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Số 238, Lý Thường Kiệt, Khóm

1, Phường 4, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sản xuất, ương dưỡng giống

thủy sản

36

CÔNG TY CP NÔNG 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO HẬU GIANG

Số 128, QL61, ấp 12, xã Vị 

Thắng, Vị Thủy

sản xuất, ương dưỡng cá 

nước ngọt

37 TIỆN
Ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, 

Phụng Hiệp
 ương dưỡng cá nước ngọt

38 HUỲNH TẤN PHÁT
Số 11, ấp 3, Thạnh Hòa, 

Phụng Hiệp
sản xuất giống thát lát

39
HTX CHĂN NUÔI 

BABA THẠNH LỢI

Số 105, Láng Hầm B, Thạnh 

Xuân, Châu Thành A
ương dưỡng giống baba

40 NGUYỆT LÂM
Số 353, ấp Phú Khởi, xã 

Thạnh Hòa, Phụng Hiệp

sản xuất ương dưỡng 

giống baba

41 KHỞI
ấp 3, xã Thạnh Hòa, Phụng 

Hiệp
sản xuất giống thát lát

42 NHƯ HẢI
Ấp 8, xã Thuận Hưng, H 

Long Mỹ

sản xuất, ương dưỡng thát 

lát, sặc rằn, trê phi, trê 

vàng

43

HTX SX THƯƠNG 

MẠI TÂN PHÁT 

TẦM VU

Ấp tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, 

Phụng Hiệp

ương dưỡng giống thát 

lát, sặc rằn, trê vàng
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44 LÊ ANH
KV3, phường Thuận An, tx 

Long Mỹ

sản xuất lươn, rô đồng; 

ương dưỡng một số loài 

cá nước ngọt

45

HTX SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

ĐỒNG TÂM HG

Ấp Mùa Xuân, xã tân Phước 

Hưng, huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang

sản xuất lươn, rô đồng; 

ương dưỡng một số loài 

cá nước ngọt

46
HTX NUÔI LƯƠN 

THUẬN PHÁT

Ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, H 

Long Mỹ

sản xuất, ương dưỡng 

lươn giống

47

Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH Phát 

triển thủy sản Bình 

Minh Miền Trung – 

Cơ sở sản xuất giống 

thủy sản Bình Minh

Ấp An Ninh, xã An Lạc 

Thôn, Thành phố Cần Thơ

sản xuất, ương dưỡng CÁ 

rô phi giống

48

Hộ kinh doanh: An 

Phát Lộc

Khóm Wath Pich, phường 

Vĩnh Phước, thành phố Cần 

Thơ

Sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản nước lợ
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